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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:        /2025/NQ-HĐND
	Hà Nội, ngày    tháng     năm 2025


NGHỊ QUYẾT
Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội
(thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15)


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;
Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12 ngày 7 tháng 2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường;
Xét Tờ trình số ……/TTr-UBND ngày …. tháng …. năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15); Báo cáo thẩm tra sổ ………./BC-BĐT ngày …. tháng ….năm 2025 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố; Văn bản số ....../UBND-NNMT ngày     tháng     năm 2025 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số ........./UBND-NNMT ngày ...../...../2025 của Ban Thường vụ Thành ủy; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15).
Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp; quyết định phạm vi vùng phát thải thấp và các biện pháp được áp dụng trong vùng theo lộ trình phù hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu thông trong vùng phát thải thấp.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc lập và thực hiện vùng phát thải thấp.

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Phương tiện giao thông thân thiện môi trường, gồm: các loại xe cơ giới sử dụng năng lượng hoặc công nghệ giúp giảm phát thải các-bon trực tiếp khi vận hành so với xe cơ giới thông thường (sử dụng nhiên liệu hóa thạch) (như xe sử dụng nhiên liệu CNG, xe hybrid điện nhẹ, xe hybrid điện hoàn toàn, xe hybrid nạp điện ngoài) và xe đạp, xe xích lô.
2. Phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh gồm: các loại xe cơ giới không phát thải trực tiếp các-bon khi vận hành (như xe thuần điện, xe điện dùng pin nhiên liệu thuần túy, xe sử dụng nhiên liệu hy-đrô).

3. Phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch gồm: các loại xe cơ giới chỉ có động cơ sử dụng nhiên liệu xăng hoặc dầu điêzen (như xe máy, mô tô, ô tô, xe máy hai bánh, xe ba bánh…). 

4. Phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường gồm: các loại xe cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải theo quy định; các phương tiện giao thông cơ giới cũ, đã sử dụng nhiều năm gây ô nhiễm môi trường.

5. Mức ùn, tắc giao thông trên tuyến đường được đánh giá thông qua mức phục vụ (LOS) của đường phố được giải thích tại mục 6.4.2 của TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế. Mức phục vụ (LOS) được chia làm 6 mức, theo thứ tự từ cao xuống thấp, được ký hiệu là A, B, C, D, E, F.

6. Mức phát thải khí thải (Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4, Mức 5) là giá trị giới hạn các thông số khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông đường bộ quy định tại QCVN 85:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ. 
Chương II.
TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH VÙNG PHÁT THẢI THẤP
Điều 4. Tiêu chí xác định vùng phát thải thấp
1. Khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường có mức phục vụ (LOS) của đường phố từ mức D đến F. 
3. Khu vực có chỉ số chất lượng không khí (AQI) đánh giá trong tối thiểu một (01) năm gần nhất ở dưới mức trung bình (theo số liệu các trạm quan trắc chuẩn của Quốc gia và Thành phố).
Điều 5. Điều kiện tổ chức vùng phát thải thấp
1. Khu vực được quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng hoặc khu vực có đủ điều kiện hạ tầng giao thông đường bộ để tổ chức giao thông phù hợp.

2. Có phương án giám sát, đánh giá về mức độ cải thiện chất lượng không khí và quá trình giảm phát thải khí thải trong khu vực.

3. Có điều kiện kinh tế - xã hội và kỹ thuật công nghệ đáp ứng các giải pháp chuyển đổi phương tiện giao thông phù hợp.

Chương III.
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH VÙNG PHÁT THẢI THẤP
Điều 6. Lập đề án vùng phát thải thấp
1. Căn cứ vào một trong các tiêu chí quy định tại Điều 4 và các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị quyết này, cơ quan lập đề án vùng phát thải thấp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương được xác định theo địa giới hành chính cấp xã.

2. Đề án vùng phát thải thấp bao gồm những nội dung chính sau đây:

a) Sự cần thiết tổ chức vùng phát thải thấp;

b) Hiện trạng chất lượng không khí; hiện trạng sở hữu, sử dụng phương tiện giao thông; hiện trạng hoạt động kinh doanh vận tải, mật độ giao thông;
c) Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu giảm phát thải và xác định phạm vi, ranh giới vùng phát thải thấp;

d) Các biện pháp, giải pháp, phương án tổ chức giao thông và lộ trình cụ thể thực hiện vùng phát thải thấp (có tính tới các khu vực lân cận) trên cơ sở áp dụng các biện pháp, lộ trình quy định tại Chương IV Nghị quyết này;
đ) Nhu cầu kinh phí, bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện Đề án;
e) Trách nhiệm tổ chức thực hiện;

g) Các nội dung khác có liên quan.

3. Cơ quan lập đề án vùng phát thải thấp, bao gồm:

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường lập đề án vùng phát thải thấp đối với các khu vực trong phạm vi từ đường vành đai 3 trở vào. 
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập đề án vùng phát thải thấp đối với khu vực còn lại thuộc địa bàn cấp xã quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này. 
Điều 7. Lấy ý kiến đề án vùng phát thải thấp

1. Cơ quan lập đề án vùng phát thải thấp có trách nhiệm lấy ý kiến các sở (Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Quy hoạch kiến trúc,…) Công an Thành phố, các ban, ngành Thành phố, Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, các chuyên gia, tổ chức, cộng đồng dân cư và các đơn vị có liên quan trong vùng phát thải thấp.

2. Cơ quan lập đề án vùng phát thải thấp đăng tải công khai dự thảo đề án trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có địa điểm lập đề án trong thời hạn tối thiểu 10 ngày làm việc. 
3. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến về hồ sơ dự thảo đề án; các đơn vị được lấy ý kiến phải có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi Cơ quan lập đề án vùng phát thải thấp theo các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị quyết này.
4. Hồ sơ dự thảo đề án được lấy ý kiến bao gồm:

a) Dự thảo tờ trình thông qua đề án;

b) Dự thảo đề án vùng phát thải thấp;

c) Các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và tài liệu khác có liên quan;

5. Cơ quan lập đề án vùng phát thải thấp có trách nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo đề án theo ý kiến góp ý trước khi trình thẩm định, thông qua. 

Điều 8. Thông qua đề án vùng phát thải thấp 

1. Cơ quan lập đề án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua.

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố gồm các tài liệu sau đây:

a) Tờ trình của cơ quan lập đề án;

b) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố;

c) Dự thảo đề án vùng phát thải thấp;

d) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phổ thông qua đề án vùng phát thải thấp theo quy định;

đ) Các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan;

e) Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ quan lập đề án, Ủy ban nhân dân Thành phố xin ý kiến các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, các đồng chí Thành viên Uỷ ban nhân dân Thành phố và gửi Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố để xem xét, giao các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện thẩm tra theo quy định.

Hồ sơ trình thẩm tra gồm các tài liệu sau đây:

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố;

b) Đề án vùng phát thải thấp;

c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua đề án vùng phát thải thấp;

d) Các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan;

đ) Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư.

3. Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại kỳ họp gần nhất đối với đề án vùng phát thải thấp (khi đủ điều kiện).

Hồ sơ trình kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố gồm các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này và báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Điều 9. Công bố vùng phát thải thấp
Cơ quan lập đề án có trách nhiệm công bố công khai về vùng phát thải thấp trên phương tiện thông tin đại chúng.
Chương IV.
BIỆN PHÁP VÀ LỘ TRÌNH 
THỰC HIỆN VÙNG PHÁT THẢI THẤP
Điều 10. Các biện pháp thực hiện vùng phát thải thấp
1. Các biện pháp phát triển hạ tầng giao thông để hỗ trợ cho chuyển đổi phương tiện, phát triển hệ thống giao thông công cộng.
a) Phát triển vận tải hành khách công cộng, phương tiện giao thông thân thiện môi trường.

b) Phát triển hạ tầng sạc xe điện, điểm đổi pin xe điện. 

c) Phát triển hạ tầng cung cấp năng lượng và phòng chống cháy nổ.

d) Tăng cường tổ chức giao thông và cung cấp thông tin giao thông. 

2. Các biện pháp tổ chức giao thông đối với phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường
a) Không thực hiện đầu tư mới và thực hiện đăng ký mới có kiểm soát các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết hạn lưu thông, đặc biệt đối với các phương tiện thuộc sở hữu của tổ chức.
b) Chỉ cho phép các phương tiện giao thông lưu thông vào vùng phát thải thấp, gồm: xe ô tô đáp ứng quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên; xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên; xe cơ giới thân thiện môi trường, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh; xe ưu tiên và các phương tiện giao thông được cấp phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền cho tới khi hết hạn được lưu thông theo quy định của pháp luật.

c) Cấm lưu thông các xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong Giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3.500 kg trở lên.

d) Cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông vào vùng phát thải thấp theo lộ trình phù hợp với điều kiện cụ thể. 
đ) Không khuyến khích, hạn chế, tiến tới cấm xe ô tô không đáp ứng quy chuẩn khí thải dưới mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/ thời điểm hoặc khu vực.
e) Thu hồi ngay các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường, các phương tiện hết hạn lưu thông theo quy định của pháp luật.

3. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích chuyển đổi phương tiện thân thiện với môi trường, phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh

a) Áp dụng chính sách hỗ trợ những đối tượng sinh sống và làm việc trong vùng phát thải thấp, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, phương tiện giao thông không phát thải.

b) Áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sử dụng năng lượng sạch từ ngân sách Thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
c) Áp dụng các loại phí và lệ phí đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có phát thải hoặc phương tiện giao thông không khuyến khích lưu thông.
4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc thực hiện vùng phát thải thấp.
5. Các biện pháp khác phù hợp với từng địa phương thực hiện vùng phát thải thấp.
6. Các biện pháp và lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp được quy định chi tiết tại đề án, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Điều 11. Lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp
1. Từ ngày 01/07/2026 đến năm 2030:

a) Từ ngày 01/07/2026: Thực hiện vùng phát thải thấp trong vành đai 1.

b) Từ ngày 01/01/2028: Thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 2 trở vào. 

c) Từ ngày 01/01/2030: Thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 3 trở vào. 
d) Khuyến khích các địa phương khác lập vùng phát thải thấp. 

2. Từ năm 2031 trở đi: Các khu vực trên địa bàn Thành phố có một trong các tiêu chí quy định tại Điều 4 Nghị quyết này phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Chương V.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm sau đây:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết; phân công cụ thể trách nhiệm của các sở, ban, ngành của Thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này. 
b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, công khai rộng rãi nội dung của Nghị quyết và Đề án vùng phát thải thấp nhằm phổ biến đến người dân để thực hiện có hiệu quả.

c) Thường xuyên rà soát, đánh giá, tổng kết về kết quả thực hiện Nghị quyết. Nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc ban hành sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với điều kiện của Thành phố. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 13. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày .... tháng .... năm 2026. 

2. Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố (thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô) hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 27 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) thông qua ngày     tháng     năm 2025./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NNMT, XD, TC, TP, KHCN;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQVN TP;
- Các Ban Đảng của Thành ủy;

- Các Ban của HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Các VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND TP, UBND TP
- Các sở, ban, ngành TP;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Trang TTĐT của Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
- Trung tâm TT, dữ liệu và công nghệ số TP;
- Lưu: VT.
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